Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=sShirM6K9Uo
(20/04/2020)
UNIT 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD
A CLOSER LOOK 2
Grammar:
1. Định nghĩa cụm trạng từ
Cụm trạng từ là cụm gồm hai hoặc nhiều từ đóng vai trò như một trạng từ, nó cung cấp thêm thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức … của hành động.
Ví dụ: 
The festival was held in my country last year. 
(Lễ hội đã được tổ chức ở nước tôi vào năm ngoái.)
In Vietnam, spring is the season of festivals. 
(Ở Việt Nam, mùa xuân là mùa của những lễ hội.)
[xem thêm]
II Các loại cụm trạng từ thông dụng
1. Cụm trạng từ chỉ thời gian
Cụm trạng từ chỉ thời gian là một nhóm các từ diễn tả thời điểm diễn ra sự việc nào đó và dùng để trả lời cho câu hỏi “When?” (khi nào?)
Ví dụ: 
La Tomatina takes place in August. 
(Lễ hội cà chua diễn ra vào tháng 8.)
2. Cụm trạng từ chỉ nơi chốn
Cụm trạng từ chỉ nơi chốn là một nhóm các từ diễn tả địa điểm, nơi xảy ra sự việc nào đó và được dùng để trả lời cho câu hỏi “Where?” (ở đâu?)
Ví dụ: 
La Tomatina is celebrated in Spain. 
(Lễ hội cà chua được tổ chức tại Tây Ban Nha.)
3. Cụm trạng từ chỉ tần suất
Cụm trạng từ chỉ tần suất là một nhóm các từ miêu tả mức độ thường xuyên xảy ra của một sự việc nào đó và dùng để trả lời cho câu hỏi “How often?” (bao lâu một lần)
Ví dụ: 
Local people celebrate La Tomatina every year. 
(Người dân địa phương tổ chức lễ hội cà chua hàng năm.)
4. Cụm trạng từ chỉ nguyên nhân
Cụm trạng từ chỉ nguyên nhân là một nhóm các từ diễn tả lí do và mục đích diễn ra sự việc và dùng để trả lời cho câu hỏi “Why?” (tại sao?)
Ví dụ: 
Many people came to Spain to join in this tomato fight. 
(Nhiều người đã tới Tây Ban Nha để tham gia cuộc chiến cà chua này.)
5. Cụm trạng từ chỉ cách thức 
Cụm trạng từ chỉ cách thức là một nhóm các từ diễn tả cách mà hành động được thực hiện và dùng để trả lời cho câu hỏi “How?” (như thế nào?)
Ví dụ: 
People celebrate this festival in a special way. 
(Mọi người tổ chức lễ hội này theo một cách đặc biệt.)

Các từ để hỏi (Question words)
I Ý nghĩa của các từ để hỏi
Who (ai) dùng để hỏi về người
Ví dụ: 
Who is the MC of this TV programme?  (Ai là người dẫn chương trình truyền hình này?)
What (cái gì) dùng để hỏi về sự vật, sự việc
Ví dụ: 
What is your favourite film?  ( Bộ phim yêu thích của bạn là gì?)
[xem thêm]
II Cấu trúc câu sử dụng từ để hỏi
1. Từ để hỏi đóng vai trò là chủ ngữ
Cấu trúc:
Wh- + V + ...?
A: Who holds this contest?  (Ai là người tổ chức cuộc thi này vậy?)
B: Mr. John holds this contest.  (Ngài John tổ chức cuộc thi này.)
2. Từ để hỏi không đóng vai trò là chủ ngữ
Cấu trúc:
Wh- + auxiliary verb + S + V+…? 
A: When do you have breakfast?  (Bạn ăn sáng lúc nào đấy?)
B: I have breakfast at about 7 am.  (Tớ ăn sáng vào khoảng 7 giờ sáng.)
Vocabulary
1. a serious way /ˈsɪə.ri.əs /weɪ/ : 1 cách nghiêm túc
     2.director (n) /daɪˈrek.tər/ /dɪˈrek.tər/ : đạo diễn
     3. panel of judge /ˈpæn.əl /əv /dʒʌdʒ /: hội đồng giám khảo
     4.to award /əˈwɔːd/ : tặng
     5..Prize /praɪz/ (n): giải thưởng
     6.Palme D’ Or- Golden Palm /ˈɡəʊl.dən /pɑːm/ : cành cọ vàng

Exercise:
I. Underline the adverbial phrase, and write the question It answers on the line.
1. La Tomanita Festival is held in Spain.	Where?
2. She went online for more information about Diwali festival. ______________	
3. The Lantern Festival is celebrated on the 15th day of the first lunar month. ______________	
4. The Cooper’s Hill Cheese-Rolling has been held for around 200 years. ______________	
5. The Lim festival takes place every year. ______________	
6. The three official festival days are held In a joyful and exciting way. ______________		
7. The parade coursed around the town square.	______________
8. Thousands of fans travel to Belgium to attend Tomorrowland. ______________
9. Tet is usually celebrated between late January or early February. ______________
10.The Ziro Music Festival is celebrated with a lot of energy and enthusiasm. ______________






















Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=1odYAMfHj4U

(20/04/2020)
UNIT 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD
SKILLS 1
Vocabulary:
greasy   /ˈɡriː.si/  (a) trơn tuột, nhờn
pole /pəʊl /(n) cây cột, cây sào
jet of water (n) tia nước, vòi nước
water cannon /ˈwɔː.tər/ /ˈkæn.ən/(n) vòi rồng, vòi phun nước
chaos /ˈkeɪ.ɒs/ (n) sự hỗn loạn, sự lộn xộn
steep /stiːp/ (a) dốc
get injured /ˈɪn.dʒəd/ (n) bị thương
organizer /ˈɔː.ɡən.aɪ.zər/(n) nhà (người) tổ chức
Exercise:
Read the text  carefully, and then answer the questions.
[image: Kết quả hình ảnh cho Day of the Dead – Mexico]Day of the Dead – Mexico
	Day of the Dead is celebrated on November 1 in Mexico, Ecuador, Guatemala and other parts of Central or South America. Families gather to pray to the souls of dead relatives, asking them to return for one night. People decorate altars in their homes and graveyards with food , candles, candy skulls and marigolds to welcome the souls back to Earth. Skeletons are displayed throughout cities, and people dressed as skeletons parade through the streets. Pan de los muertos (bread of the dead) is baked in the shape of skulls and crossbones, and a toy is hidden inside each loaf. The person who bites into the toy is said to have good luck. Day of the Dead is a time to celebrate and remember the lives of dead family members.
1.	Where and When is the Day of the Dead celebrated?
	________________________________________________________________________	
2.	What do families gather to pray for?
		________________________________________________________________________

3.	What do people do to welcome the souls back to Earth?
		_______________________________________________________________________	

4.	What is the custom with Pan de los muertos (bread of the dead)?
		________________________________________________________________________	

5.	What is the purpose of the Day of the Dead?
__________________________________________________________________________
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